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Đề thi Văn học kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3 

I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

1. Nội dung phản ánh của Chiếu dời đô là gì? 

a. Ý chí tự cường của nhân dân ta 

b. Khát vọng của nhân dân Đại Việt về một đất nước độc lập, tự cường và thống nhất 

c. Ý chí của một nhà vua yêu nước 

d. Ý chí của một nhà vua yêu nước, có tài lãnh đạo và có tầm nhìn xa trông rộng 

2. Trong Bàn về phép học, Nguyễn Thiếp chủ yếu bàn về vấn đề gì? 

a. Bàn về lối học hình thức 

b. Bàn về mục đích học tập 

c. Bàn về phương pháp học tập 

d. Bàn về mục đích, phương pháp và tác dụng của việc học chân chính 

3. Bác phó may dựa vào tính xấu nào của ông Giuốc – đanh để moi tiền ông ta? 

a. Thói học đòi làm sang 

b. Thói ưa nịnh 

c. Sự quê kệch 

d. Thói hoang phí 

4. Câu thơ: “Nhờ ơn trời biển lặng, cá đầy ghe” thuộc kiểu hành động nói nào? 

a. Hành động hỏi 

b. Hành động cầu khiến 

c. Hành động trình bày 

d. Hành động bộc lộ cảm xúc 
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5. Vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí minh trong bài thơ Ngắm trăng là: 

a. Yêu thiên nhiên say mê, rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của đêm trăng 

b. Yêu quý, trân trọng trăng như người bạn tinh thần 

c. Tinh thần thép vượt khó khăn, tâm hồn tự do hướng đến thiên nhiên 

d. Cả a, b, c 

6. Trật tự trong câu nào dưới đây biểu thị trình tự trước sau theo thời gian của sự việc 

được nói đến? 

a. Thẻ của nó, người ta giữ; hình của nó người ta đã chụp rồi 

b. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 

c. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập/ Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên 

mỗi bên xưng đế một phương 

d. Sen tàn cúc lại nở hoa 

II. Tự luận (7 điểm) 

1. Viết một đoạn văn từ 5 – 7 câu nêu cảm nghĩ của em về hai câu thơ: 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng 

Cuộc đời cách mạng thật là sang. 

(Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh) (2đ) 

2. Hãy xác định kiểu câu và hành động nói trong các câu sau: 

a. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. (1đ) 

b. Đào tổ nông thì cho chết! (1đ) 

3. Chứng minh rằng trong “Nước Đại Việt ta, Nguyễn Trãi đã nêu lên một quan niệm khá 

hoàn chỉnh về tổ quốc”(3đ) 

Đáp án đề thi môn Văn lớp 8 học kì 2 - Đề số 3 

I. Phần trắc nghiệm  
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1-B    2-D    3-A    4-D   5-D   6-C 

II. Phần tự luận 

1. 

Viết một đoạn văn từ 5 – 7 câu nêu cảm nghĩ của em về hai câu thơ: 

      Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng 

      Cuộc đời cách mạng thật là sang. 

         (Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh) (2đ) 

      - Thể hiện cốt cách chiến sĩ cách mạng trong tâm hồn của vị khách lâm tuyền hòa 

mình vào thiên nhiên (0.5đ) 

      - Dù cuộc sống kháng chiến còn gian khổ thiếu thốn, bàn đá chông chênh gợi sự hông 

vững vàng nhưng bác vẫn một lòng hướng về cách mạng với nhiệm vụ cao cả dịch sử 

Đảng. 

   → Nghệ thuật đối, thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh: lạc 

quan, ung dung, tầm vóc lớn lao (0.5đ) 

   - Cuộc đời cách mạng thật là sang. Câu kết dí dỏm. Cuộc đời cách mạng hi sinh gian 

khổ nhưng Bác lại thấy sang bởi: 

      + Bác được sống hòa cùng thiên nhiên. 

      + Bác được trở về hoạt động cách mạng sau bao nhiêu năm bôn ba xứ người 

      + Mục đích làm cách mạng cao đẹp: cứu nước, cứu dân. 

2. 

Hãy xác định kiểu câu và hành động nói trong các câu sau: 

a. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. 

   → Kiểu câu cầu khiến, hành động nói yêu cầu, đề nghị.(1đ) 

b. Đào tổ nông thì cho chết! 

   → Kiểu câu cám thán, hành động bộc lộ cảm xúc. (1đ) 
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3. 

Chứng minh rằng trong “Nước Đại Việt ta, Nguyễn Trãi đã nêu lên một quan niệm khá 

hoàn chỉnh về tổ quốc”(3đ) 

HS nêu lên được quan niệm của Nguyễn Trãi về đất nước: 

      + Có nền văn hiến lâu đời (0.5đ) 

      + Có cương vực lãnh thổ rõ ràng, phân chia biên giới với các quốc gia khác (0.5đ) 

      + Có phong tục, tập quán, lối sống riêng (0.5đ) 

      + Có truyền thống lịch sử với các triều đại hoàng đế (0.5đ) 

      + Có nhân tài, hào kiệt (0.5đ) 

→ Quan niệm khá toàn diện và sâu sắc (0.5đ) 
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